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SÁCH CÁNH DIỀU
	TT
	Chủ đề / Bài
	Số tiết

	
	Chủ đề 1. Gia đình
	10

	1
	Gia đình em
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. 
Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	2
	Ngôi nhà của em
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 5. 
Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết bài.
	3

	3
	An toàn khi ở nhà
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	2

	 
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình
Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	2

	 
	Chủ đề 2. Trường học
	8

	4
	Lớp học của em
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	5
	Trường học của em
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	 
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học
Tiết 1: Hoạt động 1.

Tiết 2: Hoạt động 2.
	2

	 
	Chủ đề 3. Cộng đồng địa phương
	13

	6
	Nơi em sống
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. 
Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	7
	Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường
Tiết 1 và 2: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 3: Từ Hoạt động 3 đến hết.
	3

	8
	Tết Nguyên đán
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết.
	2

	9
	An toàn trên đường
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	 
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương
Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 3.

Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết bài.
	2

	 
	Chủ đề 4. Thực vật và động vật
	14

	10
	Cây xanh quanh em
Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. 
Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	11
	Các con vật quanh em
Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. 
Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	12
	Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi
Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. 
Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	13
	Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật
Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 1. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 2.

Tiết 3: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	3

	 
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật
Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 3. Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết bài.
	2

	 
	Chủ đề 5. Con người và sức khoẻ
	18

	14
	Cơ thể em
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	3

	15
	Các giác quan
Tiết 1 và 2: Từ Mở đầu đến Hoạt động 4. 
Tiết 3 và 4: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	4

	16
	Ăn uống hằng ngày
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	2

	17
	Vận động và nghỉ ngơi
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	2

	18
	Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt
Tiết 1: Rửa tay.

Tiết 2: Chải răng. 
Tiết 3. Rửa mặt.
	3

	19
	Giữ an toàn cho cơ thể
Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	2

	 
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ
Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	2

	 
	Chủ đề 6. Trái Đất và bầu trời
	7

	20
	Bầu trời ban ngày, ban đêm
Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 4. 
Tiết 2: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.
	2

	21
	Thời tiết
Tiết 1: Từ Khởi động đến Hoạt động 3 (hoặc 2).

Tiết 2: Từ Hoạt động 4 (hoặc 3) đến Hoạt động 5.

Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết bài.
	3

	
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái Đất và bầu trời
Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.
	2


